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11/2014/TT-BKHCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                               Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống giải nhiệt bằng địa nhiệt ứng dụng cho các trạm thu phát sóng di động (BTS). 
Mã số: KC.05.21/16-20.
Thuộc:
- Chương trình  (tên, mã số chương trình): Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng” Mã số: KC.05/16-20.  

- Khác (ghi cụ thể): 
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

- Làm chủ thiết kế và chế tạo hệ thống giải nhiệt bằng địa nhiệt.

- Chế tạo thành công 03 hệ thống giải nhiệt bằng địa nhiệt sử dụng cho 03 loại trạm thu phát sóng di động điển hình (BTS) có các giải công suất tỏa nhiệt phổ biến trên thực tế.
Mục tiêu cụ thể:

Căn cứ vào mục đích của đề tài cũng như các phân tích tổng quan lĩnh vực có liên quan tới đề tài nghiên cứu ở trong và ngoài nước, đánh giá mức độ cấp thiết của lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu của đề tài được tóm gọn lại trong những điểm sau:

(1) Nghiên cứu nắm vững thiết kế, quy trình chế tạo, phát triển công nghệ làm mát tận dụng nguồn nhiệt địa nhiệt trong điều kiện khí hậu Việt Nam nhằm giảm thiểu tiêu thụ điện năng cho quá trình làm mát các trạm BTS.

(2) Chế tạo thử nghiệm, lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống làm mát trạm BTS sử dụng nguồn nhiệt địa nhiệt có công suất phù hợp cho làm mát trạm BTS có khả năng làm mát tương đương với hệ thống làm mát bằng điều hòa không khí đang sử dụng. Sản phẩm có độ bền lớn, vận hành ổn định lâu dài, có khả năng thương mại hóa.

(3) Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính khi thay thế hệ thống làm mát bằng điều hòa không khí hiện nay bằng hệ thống làm mát sử dụng nguồn địa nhiệt, từ đó đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo trong việc sử dụng hiệu quả nguồn địa nhiệt.
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:
Họ và tên: Phạm Gia Điềm

Ngày, tháng, năm sinh: 18/05/1980     Giới tính:  Nam             

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ/ Kỹ thuật Cơ khí Động lực

Chức danh khoa học: Giảng viên       Chức vụ...........................................

Điện thoại: Tổ chức: 024.38684944  Mobile: 0912 372 863 

Fax: 024.38684945  E-mail: diem.phamgia@hust.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Địa chỉ tổ chức: Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: 
Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Cơ khí Động lực 

Điện thoại: 024.38684944   Fax: 024.38684945

Website: http://ste.hust.edu.vn

Địa chỉ: P102 - C6 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS. TS Lê Anh Tuấn

Số tài khoản: 3713.0.9043473.00000

Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: Kho bạc Nhà nước Hai Bà Trưng

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Khoa học và Công nghệ

5. Tổng kinh phí thực hiện:
                                  5.685
triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:
   4.535
triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:



   1.150
triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 18 tháng.
Bắt đầu:    6/2019
Kết thúc: 11/2020
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 12/2020 đến 04/2021.
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	TS. Phạm Gia Điềm
	Chủ nhiệm
	Viện Cơ khí Động lực - ĐH BKHN

	2
	PGS. TS Ngô Văn Hiền
	Thư ký
	Viện Cơ khí Động lực - ĐH BKHN

	3
	TS. Lê Kiều Hiệp
	Thành viên chính
	Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt lạnh – ĐH BKHN

	4
	PGS. TS Ngô Văn Hệ
	Thành viên chính
	Viện Cơ khí Động lực - ĐH BKHN

	5
	PGS.TS Hoàng Thị Kim Dung
	Thành viên chính
	Viện Cơ khí Động lực - ĐH BKHN

	6
	TS. Lê Thị Tuyết Nhung
	Thành viên chính
	Viện Cơ khí Động lực - ĐH BKHN

	7
	TS. Tạ Văn Chương
	Thành viên chính
	Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt lạnh – ĐH BKHN

	8
	TS. Trương Văn Thuận
	Thành viên chính
	Viện Cơ khí Động lực - ĐH BKHN

	9
	PGS. TS Lê Thị Thái
	Thành viên chính
	Viện Cơ khí Động lực - ĐH BKHN

	10
	NCS. Nguyễn Sơn Tùng
	Thành viên chính
	Khoa Cơ-Điện, Trường ĐH Mỏ Địa Chất


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	03 hệ thống giải nhiệt cho BTS bằng địa nhiệt được sử dụng cho 03 loại BTS phổ biến có công suất tỏa nhiệt tối đa lần lượt là: 2,1kW, 2,5kW và 3,0kW.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	01 bộ tài liệu thiết kế và qui trình công nghệ chế tạo tích hợp hệ thống giải nhiệt bằng địa nhiệt.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	
	01 bộ tài liệu hướng dẫn tích hợp, vận hành và khai thác.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3
	02 bài báo khoa học được đăng/chấp nhận đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI (Thomson Reuters) hoặc SCOPUS®.
	
	X
	
	X
	
	
	
	X
	

	4
	Kết quả tham gia đào tạo sau đại học: Thạc sỹ 01HV.
	
	X
	
	X
	
	
	
	X
	

	
	Hỗ trợ đào tạo Tiến sỹ: 01NCS.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	5
	Đăng ký sở hữu trí tuệ (01 Chấp nhận đơn đăng ký)
	
	X
	
	X
	
	
	
	X
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Hệ thống giải nhiệt cho BTS bằng địa nhiệt sử dụng cho các trạm BTS phổ biến có công suất tỏa nhiệt tối đa lần lượt là: 2,1kW, 2,5kW và 3,0kW.
	2022
	Tập đoàn viễn thông Việt Nam VNPT
	Sản phẩm dạng 1 của đề tài

	2
	Phương pháp giám sát và điều khiển hệ thống giải nhiệt bằng địa nhiệt
	2022
	Công ty CP Phát triển Công nghệ thủy khí và tự động hóa A&D
	Sản phẩm sở hữu trí tuệ (chấp nhận đơn đăng ký)


1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Hệ thống giải nhiệt cho BTS bằng địa nhiệt sử dụng cho các trạm BTS phổ biến có công suất tỏa nhiệt tối đa lần lượt là: 2,1kW, 2,5kW và 3,0kW.
	2020
	Viện Cơ khí Động lực và Tập đoàn viễn thông Việt Nam VNPT
	Sản phẩm dạng 1 của đề tài

	2
	Phương pháp giám sát và điều khiển hệ thống giải nhiệt bằng địa nhiệt
	2020
	Viện Cơ khí Động lực
	Sản phẩm sở hữu trí tuệ (chấp nhận đơn đăng ký)


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

2.1. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

+ Làm chủ công nghệ giải nhiệt bằng địa nhiệt và ứng dụng trong các hệ thống làm mát giải nhiệt từ địa nhiệt cho các trạm BTS.

+ Làm chủ công nghệ phân tích, thiết kế hệ thống theo công nghệ hướng đối tượng trong thiết kế các hệ thống đo lường, điều khiển và vận hạnh thông minh hệ thống giải nhiệt từ địa nhiệt.

+ Làm chủ các công nghệ chế tạo các hệ thống trang thiết bị giải nhiệt từ địa nhiệt.

+ Làm chủ công nghệ tính toán mô phỏng số các quá trình truyền nhiệt, trao đổi nhiệt từ địa nhiệt và trong BTS.

+ Làm chủ các công nghệ tích hợp hệ thống và công nghệ chế tạo phần cứng bo mạch và phần mềm điều khiển tích hợp hệ thống trong hệ thống giải nhiệt từ địa nhiệt.

2.2. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

+ Đối với tất cả các đơn vị tham gia đề tài, đây là một cơ hội để các nhà nghiên cứu, giảng viên, chuyên viên và kỹ thuật viên được tiếp cận với các lĩnh vực công nghệ tiên tiến hiện đại. Thông qua đề tài, họ sẽ có thể dùng kiến thức chuyên ngành của mình ứng dụng và kiểm nghiệm thực tế, đồng thời tiếp nhận các tri thức, bí quyết công nghệ từ nước ngoài để tao ra sản phẩm công nghệ cao với thương hiệu Việt nam. Qua đề tài này, cơ quan chủ trì và các đơn vị thành viên sẽ kết nối lại tạo thành một chuỗi giá trị bao gồm giữa các Trường Đại học với các Viện nghiên cứu và với các doanh nghiệp, để sớm đưa tri thức ra thị trường.

+ Nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật của đội ngũ cán bộ của Viện Cơ khí Động lực và Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt Lạnh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo thiết bị hệ thống giải nhiệt từ địa nhiệt và các lĩnh vực liên quan.

+ Nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật của đội ngũ cán bộ của các đơn vị doanh nghiệp hợp tác nghiên cứu thực hiện đề tài.

+ Tăng cường hợp tác, nghiên cứu giữa các đơn vị nghiên cứu trong các lĩnh vực liên ngành Cơ khí – Nhiệt Lạnh – Tự động hóa công nghiệp – Điều khiển tự động – Tin học công nghiệp và Tự động hóa thủy khí.

+ Tăng cường hợp tác giữa đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp.

+ Góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mạng trong quá trình quản lý và khai thác vận hành các trạm BTS tại các doanh nghiệp viễn thông nói chung và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, VNPT nói riêng.
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

+ Việc đưa sản phẩm nghiên cứu của đề tài vào ứng dụng trong thực tế và đặc biệt ứng dụng trong việc giải nhiệt cho các trạm BTS viễn thông hiện nay sẽ góp phần đáng kể trong vấn đề tiết kiệm điện năng, giảm chi phí vận hành khai thác, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, giảm cước phí cho người dân.

+ Việc thực hiện thành công đề tài nghiên cứu sẽ giúp Việt Nam làm chủ được một số các công nghệ cốt lõi trong lĩnh vực giải nhiệt từ địa nhiệt, cũng như làm chủ được các công nghệ thiết kế chế tạo hệ thống giải nhiệt từ địa nhiệt và trong BTS. Thông qua đó có thể giúp giảm bớt được lượng lớn chi phí mua công nghệ hay nhập công nghệ từ nước ngoài.
3.2. Hiệu quả xã hội

+ Thông qua sử dụng các hệ thống giải nhiệt từ địa nhiệt sẽ giúp giảm bớt việc sử dụng con người điều khiển vận hành hệ thống như hiện nay, tiết kiệm được chi phí vận hành, giảm bớt các nguồn gây ô nhiễm môi trường.

+ Phát triển hệ thống giải nhiệt từ địa nhiệt sẽ góp phần vào công cuộc nâng cao khả năng sử dụng ngồn năng lượng tự nhiên, năng lượng sạch hơn. Chủ động trong các vấn đề giải nhiệt với nguồn điện hạn chế.

+ Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần đưa trình độ công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực giải nhiệt từ địa nhiệt và chế tạo các hệ thống tự động hóa công nghiệp tiếp cận với các công nghệ tiên tiến trên thế giới. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời nâng cao hiệu suất phục vụ các nhiệm vụ an sinh xã hội.
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	(

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	
	


2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 
  

- Đạt                      

       
(

- Không đạt                                
 FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do:.....................................................................................................................................................................................
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)


          TS. Phạm Gia Điềm
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